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Đề bài 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm) 

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:  

Câu 1: Phép tính 206 x 3  có kết quả là: ( 0,5 điểm)( Mức 1) 

A. 610 B. 618 C. 605 D. 609 

Câu 2.  ……..x 5 = 155 . Số thích hợp để đền vào chỗ chấm là: ( 0,5 điểm) 

(Mức 1) 

A. 31               B. 32              C. 23              D. 21 

Câu 3.  Bề dày của một quyển vở khoảng: ( 0,5 điểm)( Mức 1) 

A. 3m                                                      B. 30cm C. 3km D. 3mm                                                     

Câu 4.  Nhiệt độ nào dưới đây phù hợp với ngày lạnh giá?( 0,5 điểm)( Mức 1) 

    A. 10oC  B. 25oC                  C. 37oC    D. 100oC 

Câu 5. Có 49 quả chanh và 7 quả cam. Số quả chanh gấp quả cam số lần 

là :  ( 0,5 điểm) ( Mức 1) 

A. 2 lần B. 3 lần C. 9 lần D. 7 lần 

Câu 6. Lượng thuốc nước trong một lọ dầu gió có khoảng ? ( 0,5 điểm)( mức 2) 

 A .  180 ml                        B.  18 l                       C.  18 ml 

Câu 7: Một hình tròn tâm O có đường kính 18 cm. Vậy bán kính của hình 

tròn là: ( 0,5 điểm) ( Mức 2) 

TRƯỜNG TH CHU VĂN AN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 

NĂM HỌC: 2025-2026 



A. 3 cm                B.  8 cm                  C. 7 cm             D. 9 cm  

Câu 8: ( 0,5 điểm) ( Mức 3 ) Hiện nay Hoa 8 tuổi, biết 2 năm nữa tuổi của bố Hoa 

gấp 4 lần tuổi của Hoa. Vậy tuổi của bố Hoa hiện nay là...................tuổi. 

A. 30 tuổi                 B.  40 tuổi                   C. 38 tuổi              D. 35 tuổi  

PHẦN II: TỰ LUẬN ( 6 điểm) 

Câu 1. Đặt tính rồi tính. ( 2 điểm) ( Mức 1) 

   a)   27 x 3                 b) 103 x 7                      c) 85 : 4                      d) 159 : 3 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 2. Tính giá trị biểu thức sau: ( 1 điểm) ( Mức 2) 

a. 750 – 10 x 6  = ……..……………….           b. 25 x ( 9 : 3 ) = 

…………………… 

 = ……………..                                                    =  ……………                    

 

Câu 3: ( 2,5 điểm)  Bạn Bình hái được 28 bông hoa, bạn Tâm hái được số bông hoa 

gấp 3 lần số bông hoa của bạn Bình. Hỏi cả hai bạn hái được bao nhiêu bông hoa ?  

                                                         Bài giải 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….. 

Câu 4:  ( 0,5 điểm)  ( Mức 3) 



      Sơn nghĩ ra một số. Biết rằng số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau ít hơn số Sơn 

nghĩ là 15. Vậy số Sơn nghĩ là bao nhiêu?       

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………  

 


